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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH G                                                                   
––––––––––––––

 
     Bản án số: 25/2021/HS-ST

 

     Ngày 09/8/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH G 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đặng Anh Việt.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông Phạm Văn Miền 

+ Bà Lê Thị Cần 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Minh Chinh là Thư  ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân huyện Đ, tỉnh G.                                                                                    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn X Vũ - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ xét xử sơ 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 17/2021/TLST-HS, ngày 11 

tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2021/QĐXXST-

HS, ngày 07 tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Ngọc D; tên gọi khác: Tèo; sinh năm: 1995, tại: huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An. 

          Nơi cư trú: Thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh G; nghề nghiệp: làm nông; trình 

độ văn hoá: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt N; 

con ông Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1974 và bà Trần Thị D, sinh năm 1973; bị cáo 

có vợ tên Doãn Thị Thương T và 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh 

năm 2021. 

 Tiền án, tiền sự:  Không có. 

 Nhân thân: Ngày 28/4/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh G xử phạt 12 

tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 135 Bộ luật Hình sự. Đã 

chấp hành xong hình phạt ngày 24/6/2016 và chấp hành xong hình phạt bổ sung. 
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

25/3/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Văn Khắc D; tên gọi khác: Cuội; sinh năm: 1990, tại: huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Nơi cư trú: Thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh G; nghề nghiệp: làm nông; trình 

độ văn hoá: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt N; 

con ông Văn Khắc V, sinh năm 1960  và bà Phùng Thị V, sinh năm 1963; bị cáo 

có vợ tên Phạm Thị V và 02 con, con lớn sinh năm 2014; con nhỏ sinh năm 2019. 

 Tiền án, tiền sự:  Không có. 

Nhân thân: Ngày 28/4/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh G xử phạt 13 

tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 135 Bộ luật Hình sự. Đã 

chấp hành xong hình phạt ngày 23/7/2016 và chấp hành xong hình phạt bổ sung. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

25/3/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.    

3. Nguyễn Thanh N; tên gọi khác: Nguyễn Thành N; sinh năm: 1989, tại: 

huyện Đ, tỉnh G. 

 Nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện Đ, tỉnh G; nghề nghiệp: làm nông; trình 

độ văn hoá: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt N; 

con ông Nguyễn Thanh H (đã chết) và bà Lê Thị V, sinh năm 1964; bị cáo có vợ 

tên Phan Thị A và 02 con, con lớn sinh năm 2015; con nhỏ sinh năm 2017. 

Tiền án, tiền sự: không có;  

Nhân thân: Ngày 30/12/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh G xử phạt 

30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình 

sự. Đã chấp hành xong hình phạt ngày 14/8/2012 và chấp hành xong hình phạt bổ 

sung.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

25/3/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.   

4. Trần Phƣơng Đ, tên gọi khác: không, sinh năm: 1996, tại: huyện Đ, 

tỉnh G. 

 Nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện Đ, tỉnh G; nghề nghiệp: làm nông; trình 

độ văn hoá: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt N; 

con ông Trần Văn T, sinh năm 1971 và bà Lê Thị Thúy V, sinh năm 1975.  

Tiền án: không có. 

Tiền sự: Có 01 tiền sự: Ngày 20/4/2015 bị Công an huyện Đ, tỉnh G xử phạt 

hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Gây thương tích cho người khác”. 

Đến nay vẫn chưa chấp hành. 
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Nhân thân: Ngày 20/6/2012 bị Công an huyện Đ, tỉnh G xử phạt hành chính 

bằng hình thức Cảnh cáo về hành vi “Không tố giác tội phạm”. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

25/3/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

5. Ngô Văn X; tên gọi khác: không; sinh năm: 1991, tại: huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 3, xã S, huyện Q, tỉnh N. Chỗ ở hiện 

nay: thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh G; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hoá: 

8/12; dân tộc: kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt N; con ông Ngô 

Văn S, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1965; bị cáo có vợ tên Trần 

Thị T và 02 con, con lớn sinh năm 2015; con nhỏ sinh năm 2017. 

Tiền án, tiền sự: không có; nhân thân: không có án tích, không bị xử phạt vi 

phạm hành chính, xử lý kỷ luật.    

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

25/3/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.   

- Người tham gia tố tụng khác: 

- Người làm chứng:  

+ Chị Trần Thị H, sinh năm 1979, địa chỉ: Thôn T, xã K, huyện Đ, tỉnh G. 

Vắng mặt. 

+ Bà Võ Thị L, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh G. 

Vắng mặt. 

+ Anh Đào Ngọc G, sinh năm 1999, địa chỉ: Thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh 

G. Vắng mặt. 

+ Anh Trần Văn B, sinh năm 1991, địa chỉ: Thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh G. 

Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ, ngày 24/02/2021, Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, 

Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ, Ngô Văn X, ngồi uống nước tại quán của chị 

Võ Thị L (sinh năm 1969) trú tại thôn M, xã D, huyện Đ, tỉnh G. Trong lúc uống 

nước, Nguyễn Ngọc D rủ Văn Khắc D, X, Đ, N đánh bài ăn tiền, tất cả đồng ý. 

Nguyễn Ngọc D vào quán tạp hóa mua một bộ bài tú lơ khơ 52 lá và rủ tất cả đi 

bộ qua nhà chị Trần Thị H (sinh năm 1979) trú tại thôn T, xã K, huyện Đ để đánh 
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bạc. Khi đến nhà thì chị H chuẩn bị đi làm. Chị H hỏi nhóm Nguyễn Ngọc D đến 

đây làm gì thì Nguyễn Ngọc D nói cho bọn D chơi bài vui ở nhà chị H một tý. 

Chị H nghe xong không nói gì và đi làm rẫy, trong nhà chỉ còn anh Dư Viết Tùng 

chồng chị H bị bệnh tai biến nằm trong phòng ngủ. Lúc này, Nguyễn Ngọc D 

cùng cả nhóm đi xuống khu vực bếp nhà chị H. Nguyễn Ngọc D lấy chiếc chiếu 

nhựa trải xuống nền nhà và lấy bộ bài tú lơ khơ 52 lá bỏ xuống chiếu xong 

Nguyễn Ngọc D cùng Văn Khắc D, Ngô Văn X, Nguyễn Thanh N, Trần Phương 

Đ ngồi xuống chiếu đánh bạc. Hình thức chơi bài “Liêng” bằng bộ bài tú lơ khơ 

52 lá và thỏa thuận đánh theo hình thức được thua bằng tiền, cụ thể là: Ván đầu 

tiên một trong năm người chơi chia bài, trước khi chia bài mỗi người chơi phải bỏ 

ra 10.000 đồng (mười ngàn đồng) tiền này gọi là tiền “Tẩy” (tiền đi chợ). Sau đó, 

mỗi người được chia 03 lá bài và số bài còn lại được bỏ ra ngoài. Người chia bài 

là người được quyền tố thêm tiền đầu tiên (số tiền tố nhỏ nhất là 10.000 đồng; cao 

nhất là 50.000 đồng), tiếp đó người chơi phía bên tay phải hoặc tay trái tùy theo 

quy định từng ván của người chia bài. Người chơi tiếp theo sẽ theo hoặc tố thêm 

nếu người chơi trước đó đã tố và cứ như vậy cho đến khi ván bài kết thúc (trong 

một ván bài mỗi người chơi chỉ được tố một lần). Khi ván bài kết thúc thì ai có 

bài cao nhất sẽ thắng và ăn hết số tiền trên chiếu bạc gồm: tiền tố và tiền tẩy. 

Trong bài “Liêng” cao nhất là “Sáp” ( người chơi có ba quân bài giống nhau như: 

777; 888;…); tiếp đó là bài “Liêng” (người chơi có ba quân bài liên tiếp như: 678; 

789;…); tiếp đến bài “3 Tiên” (người chơi có ba quân bài hình người không liên 

tiếp hoặc không giống nhau như: JJQ; QQK;…); cuối cùng là bài điểm và 9 điểm 

là cao nhất (tổng điểm của ba quân bài). Khi tham gia đánh bạc, Nguyễn Ngọc D 

mang theo số tiền 1.810.000 đồng, Văn Khắc D mang theo số tiền 1.400.000, Ngô 

Văn X mang theo số tiền 1.000.000 đồng, Nguyễn Thanh N mang theo số tiền 

1.540.000 đồng, Trần Phương Đ trước khi chơi không có tiền nên đã mượn của 

Văn Khắc D 200.000 đồng để chơi đánh bạc. Tất cả đánh bạc sát phạt nhau cho 

đến 16 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng Công an huyện Đ phát hiện và bắt 

giữ. Mục đích các đối tượng tham gia đánh bạc sát phạt nhau được thua bằng tiền 

nhằm thu lợi bất chính. Trong khi các đối tượng đang đánh bạc thì Trần Văn B 

(sinh năm 1991) và Đào Ngọc G (sinh năm 1999), cùng trú tại thôn M, xã D, 

huyện Đ đến nhà chị Trần Thị H có công việc nhưng không gặp chị H và thấy các 

đối tượng đang đánh bạc nên có xem vài ván rồi đi về. 

Khi lực lượng Công an huyện Đ bắt quả tang đã thu giữ tại chiếu bạc gồm: 

số tiền 3.950.000 đồng; Thu giữ trong người Nguyễn Ngọc D số tiền 2.000.000 
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đồng (số tiền này D khai đánh bạc thắng cất trong người); 01 bộ bài tú lơ khơ 52 

lá; 01 chiếc chiếu nhựa;  

 

Tại Bản Cáo trạng số: 18/CTr-VKS, ngày 10/6/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đ, tỉnh G đã truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, 

Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ, Ngô Văn X về tội “Đánh bạc” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên toà, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đề nghị: 

- Về tội danh: Đề nghị tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, 

Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ, Ngô Văn X phạm tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

- Về mức hình phạt:  

+ Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các Điều 38, 50, 58; điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017  đối với các bị cáo 

Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Nguyễn Thanh N. 

+ Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các Điều 38, 50, 54, 58; các điểm i, s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các 

các bị cáo Trần Phương Đ, Ngô Văn X. 

+ Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc D từ 08 (tám) tháng tù đến 10 (mười) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

+ Xử phạt: Bị cáo Văn Khắc D từ 06 (sáu) tháng tù đến 08 (tám) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

+ Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh N từ 06 (sáu) tháng tù đến 08 (tám) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

+ Xử phạt: Bị cáo Trần Phương Đ từ 04 (bốn) tháng tù đến 06 (sáu) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

+ Xử phạt: Bị cáo Ngô Văn X từ 04 (bốn) tháng tù đến 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc D từ: 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

+ Đề nghị xử phạt các bị cáo Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ, Ngô Văn 

X mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

+ Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Văn Khắc D. 



6 

 

- Về xử lý vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy 

định pháp luật. 

- Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Nguyễn Thanh N, 

Trần Phương Đ, Ngô Văn X phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật. 

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 24/02/2021, Nguyễn Ngọc D đã rủ rê 

Văn Khắc D, Ngô Văn X, Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ đánh bài ăn thua 

bằng tiền với hình thức đánh bài “Liêng” tại thôn T, xã K, huyện Đ, tỉnh G. Đến 

khoảng 16 giờ 30 phút, cùng ngày thì bị Công an huyện Đ bắt quả tang và thu giữ 

số tiền mà các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc là: 5.950.000đ (năm triệu chín 

trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó: thu giữ trên chiếu bạc số tiền là: 3.950.000 

đồng và thu giữ trong người Nguyễn Ngọc D số tiền là: 2.000.000 đồng (số tiền 

này D thắng bạc cất trong người) và các vật chứng khác. 

Số tiền mà các bị cáo đem theo để đánh bạc là: Nguyễn Ngọc D đem theo: 

1.810.000 đồng, Văn Khắc D đem theo: 1.400.000 đồng, Nguyễn Thanh N đem 

theo: 1.540.000 đồng, Ngô Văn X đem theo: 1.000.000 đồng, Trần Phương Đ 

đem theo: 200.000 đồng. 

[2] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo trong quá trình điều tra vụ án và tại 

phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ, biên bản phạm tội quả 

tang cũng như lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác đã 

được thu thập trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn 

Ngọc D, Văn Khắc D, Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ, Ngô Văn X đã phạm 

vào tội: “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đ đã truy tố đối với các bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng 

pháp luật. 

[3] Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bị cáo Nguyễn Ngọc D là người khởi 

xướng, chuẩn bị công cụ, mượn địa điểm và rủ rê Văn Khắc D, Ngô Văn X, 

Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ cùng đánh bạc ăn thua bằng tiền. Vì vậy bị cáo 
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D phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Đối với các bị cáo Văn Khắc D, Ngô 

Văn X, Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ khi nghe Nguyễn Ngọc D rủ rê đánh 

bạc, các bị cáo đã hưởng ứng tích cực và đã cùng với Nguyễn Ngọc D đánh bạc 

ăn thua bằng tiền. Vì vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi 

của mình gây ra. 

[4] Các bị cáo có đủ nhận thức để biết rằng hành vi đánh bạc được thua 

bằng tiền là vi phạm pháp luật, là tệ nạn xã hội nhưng vì muốn thu lợi bất chính 

các bị cáo đã sát phạt nhau để ăn tiền. Hành vi của các bị cáo thể hiện thái độ xem 

thường pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an của xã hội nên cần xử lý 

nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Cần thiết phải 

cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để các bị cáo cải tạo và sửa chữa 

lỗi lầm. 

[5] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần phải xem xét nhân thân, tình 

tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Các bị cáo 

Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Ngô Văn X, Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo Ngô Văn X có nhân thân 

tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Trần Phương Đ có 01 tiền sự: ngày 20/4/2015 

bị Công an huyện Đ, tỉnh G xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi 

“Gây thương tích cho người khác” đến nay bị cáo vẫn chưa chấp hành. Ngoài ra bị 

cáo có nhân thân xấu: ngày 20/6/2012 bị Công an huyện Đ, tỉnh G xử phạt hành 

chính bằng hình thức Cảnh cáo về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Các bị cáo 

Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Nguyễn Thanh N có nhân thân xấu. Cụ thể: 

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc D, ngày 28/4/2016 bị Tòa án nhân dân huyện 

Đ, tỉnh G xử phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngày 24/6/2016, chấp 

hành xong hình phạt tù và hình phạt bổ sung. 

Đối với bị cáo Văn Khắc D, ngày 28/4/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, 

tỉnh G xử phạt 13 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngày 23/7/2016 chấp 

hành xong hình phạt tù và hình phạt bổ sung. 

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh N, ngày 30/12/2010 bị Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh G xử phạt 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 

14/8/2012 chấp hành xong hình phạt tù và hình phạt bổ sung. 

Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai Bo 

hành vi phạm tội. Bị cáo Ngô Văn X và bị cáo Trần Phương Đ phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho 
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các bị cáo và áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho bị 

cáo Ngô Văn X và Trần Phương Đ là phù hợp. 

[6] Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Ngô Văn X có đủ điều kiện để xử phạt 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, vì vậy cần áp dụng Điều 54 của Bộ luật 

hình sự đối với bị cáo là phù hợp. Đối với bị cáo Trần Phương Đ mặc dù có đủ 

điều kiện để xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, tuy nhiên bị cáo có 

nhân thân xấu, bị xử phạt hành chính từ năm 2015 đến nay vẫn chưa chấp hành, 

vì vậy Hội đồng xét xử không áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo 

là phù hợp. Đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Nguyễn Thanh N 

không đủ điều kiện để xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

[7] Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đánh bạc với mục đích thu lợi bất 

chính, vì vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để sung quỹ Nhà nước 

đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Nguyễn Thanh N, Ngô Văn X, Trần Phương 

Đ theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự là phù hợp. Riêng bị 

cáo Văn Khắc D, gia đình bị cáo là hộ cận nghèo, vì vậy Hội đồng xét xử không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[8] Trong vụ án này có chị Trần Thị H là chủ nhà nơi các bị cáo làm địa 

điểm đánh bạc. Tuy nhiên, việc các bị cáo đánh bạc ăn thua bằng tiền chị H 

không biết, chị H không tham gia và cũng không được hưởng lợi từ việc đánh bạc 

của các bị cáo. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ không xử lý đối với chị 

Trần Thị H là phù hợp. 

[9] Đối với Trần Ngọc G và Trần Văn B, trong vụ án này là người đến nhà 

chị Trần Thị H và có xem các đối tượng đánh bạc chứ không tham gia đánh bạc. 

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ không xử lý G và B là phù hợp. 

[10] Đối với bà Võ Thị L trong vụ án này là người Bn 01 bộ bài tú lơ khơ 

52 lá cho Nguyễn Ngọc D. Bà L hoàn toàn không biết việc D mua bài để đánh 

bạc ăn tiền. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ không xử lý bà L là phù 

hợp. 

[11] Về vật chứng của vụ án:  

- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt N 5.950.000đ (năm triệu chín trăm năm 

mươi nghìn đồng) là số tiền mà các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc. Vì vậy cần 

tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. 

- 01 bộ bài tú lơ khơ 52 lá là công cụ để các bị cáo thực hiện tội phạm. Vì 

vậy cần tịch thu tiêu hủy.  
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- 01 chiếc chiếu nhựa thuộc sở hữu của chị Trần Thị H, các bị cáo tự lấy và 

trải ra để đánh bạc khi chị H không có ở nhà, cần trả lại cho chị H, tuy nhiên chị 

H không nhận vì chiếc chiếu đã cũ. Vì vậy cần tịch thu tiêu hủy.  

[12] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Nguyễn Thanh 

N, Trần Phương Đ, Ngô Văn X phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

[13] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ, 

Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những người tham gia tố 

tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên,                                    

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào:  

- khoản 1 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc 

D, Văn Khắc D và Nguyễn Thanh N. 

- khoản 1 Điều 321; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần Phương Đ. 

- khoản 1 Điều 321; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51, các Điều 54, 58 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Ngô 

Văn X. 

- khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017 đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ và 

Ngô Văn X. 

- khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

- Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Ngô Văn X, Nguyễn 

Thanh N, Trần Phương Đ phạm tội: “Đánh bạc”. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc D 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 

Xử phạt: Bị cáo Văn Khắc D 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành án. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh N 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Phương Đ 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo chấp hành án. 

Xử phạt: Bị cáo Ngô Văn X 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành án. 

Hình phạt bổ sung:  

Xử phạt tiền: Bị cáo Nguyễn Ngọc D số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu 

đồng) để sung quỹ Nhà nước. 

Xử phạt tiền: Các bị cáo Nguyễn Thanh N, Ngô Văn X, Trần Phương Đ 

mỗi bị cáo 10.000.000đ (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.  

Về vật chứng của vụ án:  

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.950.000đ (năm triệu chín trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tú lơ khơ 52 lá và 01 chiếc chiếu nhựa. 

Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/6/2021 giữa Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Đ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ.            

Về án phí: Buộc các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Văn Khắc D, Ngô Văn X, 

Nguyễn Thanh N, Trần Phương Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án (ngày 09/8/2021) để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh G xét xử phúc 

thẩm.  

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 

 

Nơi nhận:                        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện Đ;           Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà  
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- Công an huyện Đ; 

- Các bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- TAND tỉnh G;        

- THADS; 

- Lưu hồ sơ/VP.   
 

            Trần Đặng Anh Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:          TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND thành phố Pleiku;                 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà  
- Công an thành phố Pleiku; 

- Bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- TAND tỉnh G;        

- THADS; 

- Lưu hồ sơ/VP.                   

    

 

 

 

 

Nơi nhận:          TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND thành phố Pleiku;                 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà  
- Công an thành phố Pleiku; 

- Bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- TAND tỉnh G;        

- THADS; 

- Lưu hồ sơ/VP.    
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TßA ¸N NH¢N D¢N                   CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT N 

THµNH PHè pleiku                                           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

     TØNH G                                                        ------------------------ 

                                                                      

biªn b¶n NghÞ ¸n       
 

Toµ ¸n nh©n d©nthµnh phè Pleiku, tØnh G 

Víi Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 

ThÈm ph¸n - Chñ Toµ phiªn toµ: ¤ng Lª Ngäc B×nh 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

Bà: Lª ThÞ Thanh Cêng 

NghÒ nghiÖp: Phã chñ tÞch Héi LHPN phêng T©y S¬n, TP.Pleiku, G. 
¤ng: Ng« Quèc Tóy  
NghÒ nghiÖp: C¸n bé hu trÝ 
 

C¨n cø vµo §iÒu 119; §iÒu 222 Bé luËt tè tông h×nh sù. 

Vµo håi … giê … ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2014, t¹i phßng nghÞ ¸n. Héi ®ång 

xÐt xö s¬ thÈm ®· tiÕn hµnh nghÞ ¸n ®èi víi vô ¸n h×nh sù: Vâ Thµnh §îc bÞ 

VKSND thµnh phè Pleiku, G truy tè vÒ téi: “Trém c¾p tµi s¶n” theo kho¶n 1 §iÒu 

138 Bé luËt h×nh sù. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së 

xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o, vµ 

nh÷ng ngêi tham gia tè tông kh¸c t¹i phiªn toµ. Héi ®ång xÐt xö th¶o luËn vµ 

QuyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong vô ¸n nh sau: 

1/ VÒ téi danh: 

Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm thèng nhÊt: Tuyªn bè bÞ c¸o Vâ Thµnh §îc ph¹m 

téi “Trém c¾p tµi s¶n” 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 03/03 thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö t¸n thµnh - Tû lÖ: 

100% 

 2/ VÒ §iÒu luËt ¸p dông:  

¸p dông kho¶n 1 §iÒu 138; ®iÓm b, ®iÓm h, ®iÓm p kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 
46 cña Bé luËt H×nh sù.  
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¸p dông §iÒu 99 Bé luËt tè tông h×nh sù 
KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 03/03 thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö t¸n thµnh - Tû lÖ: 

100% 

3/ VÒ h×nh ph¹t: 

Xö ph¹t: Lª Quang V¬ng 06 ( s¸u ) th¸ng tï. Thêi h¹n ph¹t tï tÝnh kÓ tõ 
ngµy t¹m gi÷ lµ ngµy 19/11/2013. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 03/03 thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö t¸n thµnh - Tû lÖ: 

100% 

4/ Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cÇn gi¶i quyÕt trong vô ¸n: 

Xö: buéc bÞ c¸o Vâ Thµnh §îc ph¶i nép 200.000®ång ( Hai tr¨m ngh×n 

®ång) tiÒn ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm.   

Tuyªn quyÒn kh¸ng c¸o cña bÞ c¸o vµ ®¬ng sù trong phÇn cuèi cña b¶n ¸n.  

Ra QuyÕt ®Þnh t¹m giam cña Héi ®ång xÐt xö ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c thi hµnh 

¸n.  

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 03/03 thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö t¸n thµnh - Tû lÖ: 

100% 
 

Biªn b¶n kÕt thóc vµo lóc …. giê …. ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2014 vµ ®äc l¹i 

cho thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö cïng nghe thèng nhÊt ký tªn díi ®©y. 

 

C¸c héi thÈm nh©n d©n                 ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn 

toµ  

 

 

 

 

                                                                                                Leâ Ngoïc Bình  
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